RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH GÓP PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG SƯ PHẠM  
CHO NGƯỜI GIÁO VIÊN
Công việc giáo dục và đào tạo con người là một hoạt động rất đặc thù, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính sáng tạo và nghệ thuật. Đặc trưng nghề nghiệp tạo nên những khó khăn nhất định đối với giáo viên và khiến cho nghề dạy học có những yêu cầu đặc biệt đối với người làm nghề. Giáo viên không chỉ là người am hiểu về khoa học giảng dạy mà còn là người nghệ sĩ..
Một giáo viên giỏi phải có hệ thống kỹ năng sư phạm được chuyên môn hóa cao, sâu sắc và luôn thích ứng với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một giáo viên nếu chỉ có tri thức thì chỉ gọi là thợ dạy, và khi nào họ có kỹ năng sư phạm cũng như bộc lộ hệ thống kỹ năng ấy một cách phù hợp vào thực tiễn giáo dục mới gọi là “Thầy”. 
Trên thế giới nhiều trường Ðại học đào tạo giáo viên thiên về kỹ năng hơn kiến thức chuyên ngành. Giáo viên trước tiên phải là người có khả năng tương tác tích cực với học sinh. Chính vì vậy, ngoài việc chú trọng rèn luyện phương pháp dạy học, giáo viên cần có khả năng truyền lửa, kỹ năng tổ chức những hoạt động tương tác với học sinh, kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng quản lý đội, nhóm...gọi chung là kỹ năng sư phạm.
Kỹ năng sư phạm là một tổ hợp những kỹ năng và kỹ xảo cần thiết để ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống các phương pháp và những ảnh hưởng sư phạm trong quá trình giáo dục học sinh. Kỹ năng sư phạm bao gồm cả kỹ năng chọn ngữ điệu và từ ngữ khi giao tiếp với học sinh (HS), kỹ năng điều chỉnh sự chú ý của mình cũng như của HS, nhịp điệu cảm xúc và tình cảm trong những hành động và quyết định sư phạm, những kỹ xảo điều khiển và biểu hiện thái độ của mình trước những sai sót của HS.
Học sinh ngày nay có sự biến đổi lớn về mặt tâm lý do sự tác động từ môi trường xã hội, nhất là giai đoạn các em từ trẻ con chuyển tiếp sang người lớn (15 đến 18 tuổi). Ở độ tuổi mà tâm lí lứa tuổi đang phát triển, tuổi có rất nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần, các em có nhiều nhu cầu hiểu biết học hỏi điều mới lạ không phân biệt đó là tốt hay xấu đúng hay sai ,tuổi thích tìm tòi bắt chước khám phá các mới, thích giao lưu tìm hiểu, thích đua đòi ăn chơi, tuổi phát triển tình yêu nam nữ, thích bộc lộ cái tôi của mình, thích khẳng định mình là người lớn …. trong khi các kiến thức về hiểu biết xã hội về đạo đức về gia đình về pháp luật còn hạn chế, còn mơ hồ, hành động của các em còn nông nổi hồ đồ. Mặt khác, trong xã hội trước kia, chúng ta thấy đa số học sinh có tâm hồn có nhân cách, bản lĩnh và rất đáng yêu, mọi hành vi mang đậm bản sắc văn hóa  đạo đức của dân tộc. Ngày nay, trước bối cảnh toàn cầu hóa và giao lưu hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đang dần bị suy thoái. Sự phát triển của công nghệ thông tin, phát triển kinh tế ,văn hóa xã hội của đất nước đã tác đông mạnh đến lối sống của thế hệ trẻ. Một bộ phận không nhỏ học sinh đang đứng trước nguy cơ xuống cấp về đạo đức, các em sống theo kiểu tự phát, thiếu nền tảng đạo đức nhân cách, thiếu gốc văn hóa. Chính vì thế cách tương tác, giải quyết các tình huống sư phạm phải sao cho mềm dẻo phù hợp tâm lí các em không được làm tổn thương đến danh dự và nhân phẩm các em mới có giá trị giáo dục.
Hơn nữa, dạy chỉ là một nửa của nghề giáo, một nửa còn lại tập trung ở nhiệm vụ giáo dục cho học sinh. Dưới góc độ nhà giáo dục, giáo viên không thể đổ lỗi cho nhân cách học sinh. Vì sao học sinh chỉ phản ứng lại với giáo viên này mà không phải với giáo viên kia? Tại sao có nhiều học sinh rất nghịch phá nhưng lại rất vâng lời một hai thầy cô giáo trong trường? Tại sao có giáo viên dạy học rất hay nhưng hầu như nhận được phản hồi rất tiêu cực từ đa phần học sinh trong lớp. 
Sự khéo léo và tài tình ở người giáo viên không phải là dùng uy nghiêm của mình giáo dục các em mà phải dùng kỹ năng sư phạm để hướng dẫn và tương tác với học sinh một cách khéo léo. 
Giáo viên (GV) hiện nay còn khó khăn trong việc tiếp cận với học sinh hiếu động, nghịch phá và chưa có những kỹ năng thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, động viên hay kỹ năng kết nối để “lôi kéo” học sinh cá biệt về phía mình, gần gũi mình hơn... Nguyên nhân là do GV còn chưa hiểu tâm lí học sinh; vận dụng các nguyên tắc sư phạm chưa đúng, chưa hiệu quả; chưa kiên nhẫn lắng nghe HS; chưa kiềm chế được cảm xúc tiêu cực…Trong khi thực tế hàng ngày, giáo viên thường xuyên phải đối mặt với các tình huống sư phạm đa dạng, đòi hỏi có những cách giải quyết hợp lí, hợp tình, qua đó mới thực hiện được chức năng giáo dục học sinh. Một tình huống như nhau nhưng với các đối tượng khác nhau, ở những thời điểm khác nhau sẽ có những cách giải quyết không hoàn toàn giống nhau. Chính ở khía cạnh này, những phẩm chất tâm lí cần thiết đối với nghề dạy học được bộc lộ rõ nét nhất, là lúc người giáo viên thể hiện rõ nhất năng lực nghề nghiệp của bản thân. Đồng thời, còn là lúc để người giáo viên tự rèn luyện tư duy sư phạm linh hoạt, mềm dẻo, khả năng tự chủ, khả năng hiểu học sinh, khả năng ứng xử sư phạm...
Do đó, chúng ta cần xem xét hệ thống kỹ năng sư phạm như một phương tiện để người giáo viên hành nghề, không có phương tiện sẽ không thể nào hành nghề. Kỹ năng sư phạm không chỉ đặt trong yêu cầu về chuyên môn nghề nghiệp mà nhất thiết phải tồn tại trong phẩm chất, nhân cách mỗi người GV. Hơn nữa, kỹ năng sư phạm cần có sự trải nghiệm đích thực, rèn luyện lâu dài, thường xuyên. Tức muốn nâng cao kỹ năng sư phạm, người GV cần đặc biệt coi trọng việc rèn luyện các phẩm chất nhân cách như: trau dồi tình cảm nghề nghiệp (trách nhiệm, lương tâm, các giá trị nghề nghiệp); tính kiên nhẫn; tính khách quan cảm xúc, sự đồng cảm; cách vận dụng ngôn ngữ phù hợp trong ứng xử sư phạm, ...
* Giáo viên cần thường xuyên tự trau dồi, tự bồi dưỡng phát triển tình cảm nghề nghiệp cho bản thân. Dạy học là một nghề mang lại cho con người những niềm vui rất riêng, rất đặc biệt mà không một nghề nào khác có thể có. Phần lớn các giáo viên cho  rằng, họ dạy học vì nó mang đến cho họ sự hài lòng, sự mãn nguyện sâu sắc khi họ được nuôi dưỡng đời sống tâm hồn người khác bởi vì trong dạy học có tiếng cười, có chuyện vui và có trí tuệ. Hiệu quả mà nghề dạy học mang lại trước hết là những giá trị tinh thần lớn lao đối với cả người dạy và người học. Chúng ta luôn tâm niệm điều này mỗi khi cảm thấy khó khăn, nản lòng.
* Rèn luyện tính kiên nhẫn : đây là một yếu tố quan trọng của nghề dạy học. Nếu đôi khi học sinh tỏ ra "ngớ ngẩn” và cười vô cớ, nếu thỉnh thoảng các em không biết mình là ai và quên cả sự kính trọng đối với uy quyền của giáo viên, thì trước tất cả các sự việc này, giáo viên phải tự kiềm chế được mình, đếm đến 10, đợi cho cơn thịnh nộ qua đi, rồi khi bình tĩnh trở lại, giáo viên sẽ chỉ cho học sinh thấy những tác hại trong các hành vi đó mà không để tâm thù ghét học sinh.
Như vậy, ngay cả những hành vi ứng xử không phù hợp của học sinh cũng có thể trở nên có tác dụng giáo dục nếu giáo viên kiềm chế được bản thân. Một giáo viên có tác phong chững chạc, đằm tính, bình tĩnh có thể không phải lúc nào cũng dập tắt được những lộn xộn mà nhiều nhóm học sinh có khuynh hướng gây ra một cách tự nhiên, nhưng sự bình thản trước lớp học luôn luôn tốt hơn so với việc phải cất cao giọng. Điều này không có nghĩa là giáo viên không được nổi giận hay khiển trách nặng nề để đưa vào nền nếp những học sinh vô kỉ luật. Nhưng, những lúc như vậy không nên xảy ra nhiều và phải được coi là ngoại lệ. Sự kiên quyết cùng với sự điềm tĩnh trong tính cách của giáo viên nói lên lòng tin tưởng ở giáo viên rằng: nếu chúng ta làm việc cật lực thì những học sinh thiếu tự tin, bất ổn cũng có khả năng tiến bộ.
* Rèn luyện tính khách quan tình cảm nhằm tránh thái độ cực đoan trước học sinh, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến việc đánh giá, giáo dục HS, không nên lấy  ấn tượng không tốt về HS để quy kết cho HS (đó là một HS luôn gây rối trong lớp thì trường hợp này em ấy cũng là người bày trò thôi, không ngoại lệ) . Đi kèm với đó là việc rèn luyện sự đồng cảm, đây là một phẩm chất nhân cách không thể thiếu đối với người làm nghề dạy học. Giáo viên nhất định phải lưu tâm đến mọi nhu cầu của học sinh cho dù phải trả giá bằng thời gian, tâm trí, sự thăng tiến nghề nghiệp. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết tình huống sư phạm bởi vì cho phép GV hiểu được những khó khăn cũng như tiên đoán được phản ứng của HS. Sự đồng cảm còn đòi hỏi GV phải đặt mình vào vị trí của học sinh; phải chân thực và công bằng trong việc đánh giá học sinh; biết sử dụng hệ thống thưởng – phạt hiệu quả.
* Một yếu tố quan trọng nữa là giáo viên cần chú ý việc vận dụng ngôn ngữ phù hợp trong ứng xử sư phạm. Ngôn ngữ được coi là phương tiện chính yếu tác động tới học sinh nhằm giải thích, minh chứng, lý giải hoặc thuyết phục, quy rõ trách nhiệm và đánh giá hành vi của học sinh; với chừng ấy mục đích, việc sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động ứng xử sư phạm cần được xét tới như là một nguyên nhân dẫn tới sự thành công hay thất bại trong sư phạm.
Cùng một tình huống xảy ra, song để giải quyết, đối với học sinh A, giáo viên phải từ tốn, dịu dàng, lời nói của giáo viên như là một sự gợi mở, dẫn dắt, khuyên nhủ, nhưng đối với học sinh B cần phải nghiêm khắc và dứt khoát, lời nói như một mệnh lệnh bắt đối tượng phải phục tùng. Cái khó trong việc sử dụng ngôn ngữ ở đây chính là việc nhận biết đối tượng ứng xử và bản chất của tình huống để từ đó GV có thể xác định được cho mình loại ngôn ngữ ứng đáp phù hợp với đối tượng.
Xuất phát từ bản chất giáo dục của ứng xử sư phạm nên mặc dù ở mỗi tình huống giáo dục có thể có những loại ngôn ngữ ứng xử khác nhau, nhưng mục đích chung nhất đạt tới của ứng xử là hoàn thiện nhân cách cho học sinh sẽ chi phối những định hướng cơ bản của việc sử dụng ngôn ngữ ứng xử . Những định hướng đó là:
 +Nội dung ngôn ngữ ứng xử phải chứa đựng sự đồng cảm và vị tha đối với học sinh. Sự định hướng này giúp cho GV gần gũi hơn với học sinh, có khả năng gợi mở được những gì tiềm ẩn trong tình huống sư phạm mà trong nhiều trường hợp học sinh không dám và không muốn bộc lộ. Chỉ khi nào các em đạt được niềm tin vào GV, cảm nhận được sự bao dung của họ và thấy được lối thoát danh dự trong tình huống thì khi đó hoạt động ứng xử mới có được tính chất của một quá trình giáo dục.
+ Nội dung ngôn ngữ ứng xử phải hàm chứa các uy quyền của đạo đức truyền thống, nề nếp quy định của thể chế và tập thể. Nếu như định hướng thứ nhất tạo ra cho HS cảm nhận về sự tự do và bình đẳng trong ứng xử thì định hướng thứ hai nhắc nhở cho HS thấy được vị trí của mình trong cộng đồng và tính chất của mối quan hệ giữa bản thân và GV. Ngôn ngữ ứng xử trong định hướng này cần toát lên tiếng nói của cộng đồng giao cho GV, sức mạnh của cộng đồng được GV đại diện trong quá trình ứng xử. Hoạt động ứng xử sư phạm trong nhiều trường hợp, học sinh thường chỉ thấy mặt bên ngoài của mối quan hệ giao tiếp: Tôi và cá nhân giáo viên, mà ít khi thấy được mối quan hệ: Tôi và người đại diện cho cộng đồng, cho tập thể; sự tự do cá nhân và người đại diện cho sức mạnh uy quyền nề nếp, kỷ cương của thể chế. Sự kém hiểu biết và lẫn lộn này trong học sinh nhiều khi dẫn tới những cuộc cãi vã tay đôi với GV trong ứng xử sư phạm. Tất nhiên để một mệnh lệnh, một quy chế đi vào lòng người không phải lúc nào cũng đi bằng con đường trực diện, song dù cách nào đi chăng nữa thì GV cũng phải giúp cho các em nhận ra điều đó. Định hướng này đòi hỏi GV phải có nghệ thuật trong việc sử dụng ngôn ngữ để biến cái bắt buộc thành cái tự nguyện, biến hàng rào chắn thành lối đi của công lý.
+ Nội dung ngôn ngữ ứng xử phải chứa đựng sự tôn trọng năng lực và phẩm giá của HS. Mỗi cá nhân trong sự phát triển của mình luôn tự khẳng định bằng sự gìn giữ uy tín của mình trước tập thể và trước người khác. Hoạt động ứng xử sư phạm với tư cách là một giao tiếp xã hội, luôn đặt các em trước hàng loạt các câu hỏi về uy tín của bản thân: Mình sẽ được đánh giá như thế nào? Hành vi của mình là tốt hay xấu? Mình sẽ là người như thế nào sau kết cục của việc giải quyết tình huống?.v. v... Câu trả lời nằm ngay trong việc sử dụng ngôn ngữ của người GV (hoặc sắc bén, ngữ điệu quyết liệt, hoặc đi sâu từng bước một cách có trật tự, cũng có thể là những lời nói ôn hòa như một cuộc bàn bạc và đôi khi gay gắt, dồn hỏi liên tục như một cuộc lấy cung). Ngôn ngữ ứng xử trong định hướng này là một dấu hiệu rõ nét giúp học sinh thấy được mình đang là ai (một kẻ tồi tệ, bỏ đi hay chỉ là một kẻ lầm lỡ do dại dột, một con người tốt và trung thực nhưng còn vội vã và bồng bột v.v...). Chính nhận thức này giúp các em hoặc là bình tĩnh trở lại (nhờ có sự tôn trọng) hoặc làm cho ứng xử trở nên gay gắt (do mất uy tín trước bè bạn và tập thể - chả còn gì để mà mất?).
Bên cạnh tác dụng của ngôn ngữ có lời như trên, thì một yếu tố nữa có tác dụng không nhỏ trong ứng xử sư phạm, đó là yếu tố ngôn ngữ không lời như hành vi, cử chỉ, điệu bộ của GV như sắc mặt, mắt nhìn, điệu bộ đi đứng.v.v... Tất cả những biểu hiện hành vi của GV thường có sự phù hợp tương ứng với ngôn ngữ có lời như: khi giận dữ thì hay nói to, bàn tay hay chỉ trỏ, đôi khi đấm bàn tay vứt gạt một thứ gì đó; khi lấy tình mà khuyên giải thì cùng với lời lẽ ôn tồn, nhỏ nhẹ là sự hiền từ của đôi mắt, sự tĩnh tại của đôi tay; khi có những khó xử trong tình huống thì cùng với sự im lặng của tiếng nói là sự đăm chiêu của đôi mắt, đi lại của đôi chân,v.v... Tất cả những động thái nêu trên mặc dù phản ánh hình thức bên ngoài song nó lại là sự phản ánh trạng thái tâm lý bên trong của GV trong ứng xử sư phạm. Những phản ánh này tác động ngay tới học sinh, có tác dụng như một tác nhân kích thích, thúc đẩy, hoặc kìm hãm những phản ứng của các em trong quá trình giải quyết tình huống. 
Chẳng hạn một ánh mắt nhìn trìu mến của giáo viên có thể khiến học sinh tự tin hơn để trình bày thẳng thắn những gì còn uẩn khúc trong lòng họ và cùng với hiện tượng đó, ngược lại với một ánh mắt giận dữ sẽ làm mất đi sự thành thực của học sinh. Một sự bình tĩnh, nén mình ngồi nghe học sinh trình bày sự việc có thể đem lại hiệu quả ứng xử nhiều hơn là một cơn thịnh nộ đập bàn, kẻo ghế, đe nẹt các em. Tất nhiên không phải lúc nào sự bình lặng trong ứng xử cũng mang lại kết quả, song cho dù tình huống có đòi hỏi phải giải quyết theo con đường gay gắt, thậm chí phải đòi hỏi những cú sốc bùng nổ thức tỉnh lương tâm con người thì phương thức dẫn dắt ứng xử vẫn cần thiết phải có sự bao dung và độ lượng. 
Học sinh trước con mắt của giáo viên chưa và không thể là một phạm nhân mà họ là những nhân cách chưa trưởng thành, và vì thế mọi hành vi cư xử, cần thiết phải đặt họ thăng bằng với mọi đối tượng, lấy chuẩn mực đạo đức và lẽ phải của xã hội, của tập thể cũng như bộ mặt nhân cách của chính người giáo viên để giáo dục họ. Sự nghiêm túc, thân tình nhưng dứt khoát của giáo viên trong mọi cử chỉ, hành vi là những giọt nước mắt thấm sâu vào mỗi tế bào nhân cách trong cơn khát về nhu cầu nhận biết chân thiện mỹ của học sinh.
Tóm lại, nghề dạy học đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính khoa học và tính nghệ thuật. Nghệ thuật của giáo viên dựa trên một lập trường tư tưởng vững chắc, một tình yêu trò hết sức tế nhị và chân thành, một trình độ hiểu biết sâu sắc về phương pháp. Người giáo viên có nghệ thuật là người có khả năng đi vào nội tâm của học sinh, có sức lôi cuốn, cảm hóa, có đủ kiên nhẫn với học sinh; biết kiềm chế được cảm xúc tiêu cực, có khả năng tổ chức giỏi, có sự khéo léo sư phạm, ….,tức là có kỹ năng sư phạm và phải áp dụng được các kỹ năng đó đến mức nghệ thuật vào thực tiễn giảng dạy.  Để làm được điều này, người giáo viên phải luôn rèn luyện phẩm chất, nhân cách về mọi mặt. Khi đó mới hình thành được chân dung của một người giáo viên là biết dạy, biết dỗ, biết giáo, biết dưỡng, biết giáo dục…
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